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KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 1 

TUẦN 01 - THÁNG 01/2025 (30/12/2024 – 03/01/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

30/12/2024 

THỨ BA 

31/12/2024 

THỨ TƯ 

01/01/2025 

THỨ NĂM 

02/01/2025 

THỨ SÁU 

03/01/2025 

ĐÓN TRẺ - Trẻ nhận biết ký hiệu cá nhân. 

- Trẻ tự cất lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi qui 

định.  

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

 - Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

 - Bật 1: Bật tại chỗ 



GIỜ HỌC - GH1: KC : Ngôi 

nhà hoa quả 

- GH2: Bé làm 

tập khám phá 

khoa học. 

- GH1: Cao –

Thấp 

- GH2: Bé làm tập 

làm quen với toán 

: Khác nhau 

- Nghỉ tết Dương 

lịch 

- GH1: Vẽ hoa 

cánh tròn 

- GH2: Hát : 

Bé chúc xuân 

- GH1: Ném 

trúng đích 1,5m 

- GH2: Đọc thơ : 

Cây dây leo.  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc tạo hình: Trẻ biết di màu, tô màu, vẽ nét xiên trái, xiên phải, nét cong. 

- Góc toán: Phân loại các loại rau,củ. Chơi ghép các hình học.tách nhóm đối tượng pv5 thành 2 nhóm nhỏ. 

- Góc xây dựng:  Xây nhà, xây hàng rào, đường đi.  

- Góc thư viện: Trẻ xem sách, tranh ảnh về các loại rau , củ, quả. 

- Góc phân vai: Trẻ chơi bán hàng, gia đình 

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trẻ đã biết. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát thiên nhiên, quan sát  xã hội 

-TCDG: Giặt chiếu phơi khô, lộn cầu vồng,  

-TCVĐ:  Trời nắng trời mưa, Tung bắt bóng, chim sẻ và ô tô. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 

VỆ SINH  

ĂN - NGỦ 

 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

- Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ, 

-VSRM: Tập thói quen chải răng. 

 



HOẠT

ĐỘNG

CHIỀU 

 Đọc thơ “ Quả dưa 

hấu”. 

Xem ca nhạc thiếu 

nhi 

 Trẻ đọc bài đồng 

dao “ Lộn cầu 

vòng”. 

 Giáo dục VSRM: 

Tập thói quen chải 

răng 
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TUẦN 02 - THÁNG 01/2025 (06/01 – 10/01/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

06/01/2025 

THỨ BA 

07/01/2025 

THỨ TƯ 

08/01/2025 

THỨ NĂM 

09/01/2025 

THỨ SÁU 

10/01/2025 

ĐÓN TRẺ - Trẻ nhận biết ký hiệu cá nhân. 

- Trẻ tự cất lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

 - Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

GIỜ HỌC - GH1: Củ cà 

rốt 

- GH2: Hát: : 

Sắp đến tết rồi. 

 

- GH1: Tung 

bắt bóng 2 lần 

liền. 

- GH2: Bé làm tập 

làm quen với chữ 

viết : T 

- GH1: Nặn củ cà rốt 

- GH2: Bé làm tập 

tạo hình: Cắt theo 

đường thẳng. 

 

- GH1: So sánh 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

- GH2: Bé làm 

bài tập KPKH 

- GH1: Thỏ con 

ăn gì? 

- GH2: TCAN 

bé nghe và 

đoán tên bài 

hát. 
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CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc tạo hình: Trẻ biết di màu, tô màu, vẽ nét xiên trái, xiên phải, nét cong. 

- Góc toán: Phân loại các loại rau,củ. Chơi ghép các hình học.tách nhóm đối tượng pv5 thành 2 nhóm nhỏ. 

- Góc xây dựng:  Xây nhà, xây hàng rào, đường đi.  

- Góc thư viện: Trẻ xem sách, tranh ảnh về các loại rau , củ, quả. 

- Góc phân vai: Trẻ chơi bán hàng, gia đình 

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trẻ đã biết. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát thiên nhiên, quan sát  xã hội 

-TCDG: Giặt chiếu phơi khô, lộn cầu vồng,  

-TCVĐ:  Trời nắng trời mưa, Tung bắt bóng, chim sẻ và ô tô. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 
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VỆ SINH  

ĂN - NGỦ 

 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

-Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ, 

-VSRM: Tập thói quen chải răng. 

 

HOẠT

ĐỘNG

CHIỀU 

- Đọc thơ  “ Quả 

dưa hấu”. 

- Trò chuyện về 

ngày thời tiết 

Ôn các bài hát đã học Trẻ đọc bài đồng 

dao “ Lộn cầu 

vòng”. 

Bé chơi lắp 

ráp 
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TUẦN 03 - THÁNG 01/2025 (13/01 – 17/01/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

13/01/2025 

THỨ BA 

14/01/2025 

THỨ TƯ 

15/01/2025 

THỨ NĂM 

16/01/2025 

THỨ SÁU 

17/01/2025 

ĐÓN TRẺ - Trẻ tự cất lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. 

- Trò chuyện về ngày nghỉ của bé. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

 - Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

GIỜ HỌC - GH1: Quả quýt 

- GH2: Đọc thơ: Vè 

trái cây 

- GH1: Đi trong 

đường hẹp. Ném 

trúng đích 1,5m 

- GH2: Nặn quả 

- GH1: Hát: Sắp đến 

tết rồi 

- GH2: Bé làm bài 

tập KPKH 

- GH1: Tách 1 

nhóm đối tượng 

trong pv 5  

- GH2: Bé làm 

tập tạo hình : 

Cắt đường thẳng 

ngắn 

- GH1: Kể 

chuyện “Hoa 

mào gà” 

- GH2: Bé làm 

tập làm quen 

chữ viết C 
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CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc tạo hình: Trẻ biết di màu, tô màu, vẽ nét xiên trái, xiên phải, nét cong. 

- Góc toán: Phân loại các loại rau,củ. Chơi ghép các hình học.tách nhóm đối tượng pv5 thành 2 nhóm nhỏ. 

- Góc xây dựng:  Xây nhà, xây hàng rào, đường đi.  

- Góc thư viện: Trẻ xem sách, tranh ảnh về các loại rau , củ, quả. 

- Góc phân vai: Trẻ chơi bán hàng, gia đình 

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trẻ đã biết. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát thiên nhiên, quan sát  xã hội 

-TCDG: Giặt chiếu phơi khô, lộn cầu vồng,  

-TCVĐ:  Trời nắng trời mưa, Tung bắt bóng, chim sẻ và ô tô. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 
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VỆ SINH 

ĂN - NGỦ 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

-Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ, 

-VSRM: Tập thói quen chải răng. 

 

HOẠT

ĐỘNG

CHIỀU 

Trẻ ôn bài đồng dao 

“ Lộn cầu vòng”. 

Trẻ ôn bài thơ “ 

Quả dưa hấu”. 

Dạy trẻ biết nhường 

nhịn bạn khi chơi 

Trẻ ôn lại các bài 

hát đã học. 

Chơi lắp ráp 
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TUẦN 04 - THÁNG 01/2025 (20/01 – 24/01/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

20/01/2025 

THỨ BA 

21/01/2025 

THỨ 

TƯ 

22/01/20

25 

THỨ 

NĂM 

23/01/202

5 

THỨ 

SÁU 

24/01/20

25 

ĐÓN TRẺ - Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp 

- Trò chuyện về ngày sinh nhật của bé 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: 

 - Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

GIỜ HỌC - GH1: Tết và 

mùa xuân 

- GH2: VĐMH: Sắp 

đến tết rồi. 

- GH1: Bò chui qua 

cổng- Ném trúng 

đích 

- GH2: Bé làm tập 

LQCV: B 

- GH1: Gộp 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

- GH2: Bé làm tập 

tạo hình: Vẽ quả 

- GH1: Dán 

quả cam 

- GH2: Đọc 

thơ: Chùm quả 

ngọt 

- GH1: Kể 

chuyện “Nhổ củ 

cải” 

- GH2: Bé làm tập 

tạo hình vẽ nét 

thẳng từ trên 

xuống dưới 
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CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc tạo hình: Trẻ biết di màu, tô màu, vẽ nét xiên trái, xiên phải, nét cong. 

- Góc toán: Phân loại các loại rau,củ. Chơi ghép các hình học.tách nhóm đối tượng pv5 thành 2 nhóm nhỏ. 

- Góc xây dựng:  Xây nhà, xây hàng rào, đường đi.  

- Góc thư viện: Trẻ xem sách, tranh ảnh về các loại rau , củ, quả. 

- Góc phân vai: Trẻ chơi bán hàng, gia đình 

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trẻ đã biết. 

  CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát thiên nhiên, quan sát  xã hội 

-TCDG: Giặt chiếu phơi khô, lộn cầu vồng,  

-TCVĐ:  Trời nắng trời mưa, Tung bắt bóng, chim sẻ và ô tô. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 

 



1
0 

 

 

VỆ SINH 

ĂN - NGỦ 

 

- Nhận biết các bữa  ăn trong ngày: Sáng, trưa,  xế. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

-Ngủ: Tập bé lấy đúng ký hiệu. ngủ đúng chỗ, 

-VSRM: Tập thói quen chải răng. 

 

HOẠT

ĐỘNG

CHIỀU 

- Nhắc nhở trẻ 

không leo trèo. 

- Đọc thơ “Chùm quả 

ngọt ” 

- Ôn các bài hát đã 

học 

- Ôn các đồng 

dao đã học 

Chơi lắp ráp 
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